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Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

TUYEN BO MIEN TRU TRACH NHIEM

Ké hoach Hanh dong Khan cap nay duogc phat trién boi Van phong Quén 1y Khan cip Thanh phd Boston,
nham h trg cac doanh nghiép xay dung nén tang cho mot chuong trinh toan dién vé chuan bi, ing pho va
phuc hoi sau thién tai hodc tham hoa. Tai liéu nay khong thay thé hodc vo hiéu hoa bat ky diéu luat, quy
dinh, tiéu chuén hodc cac yéu cau cia OSHA dang 4p dung dbi véi doanh nghiép hodc co s& kinh doanh.
K& hoach nay khong thay thé cac quy dinh ciia dia phuong, tiéu bang hoic lién bang, va cac tiéu chuan
nganh. Tai liéu nay nén dugc st dung két hop vai tat ca yéu cau va quy dinh c6 lién quan.

Biéu mau bao gom cac thanh phan co ban ctia mot ké hoach hanh dong khan cép. Tuy nhién, doanh nghiép can
xem xét cac yéu cau lién quan va diéu chinh mau ké hoach nay phu hop vdi hoat dong, quy trinh va nhu cau
riéng. Ngoai cac goi ¥ c6 trong déu ngoidc vudng, c6 thé can thém diéu chinh khac dé xay dung mot chuong

trinh thye sy hiéu qua va phu hop.
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Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

1. KE HOACH HANH DONG KHAN CAP

Ké hoach Hanh dong Khan cép huéng dan doanh nghiép tng phé nhiéu tinh hudng khan cap nhu sy cb y
té, chay, 1 lut, mdi de doa, v.v. Nhiing tinh huéng nay co thé can so tan khan cép, tr 4n tai chd, bao vé
tai san va thiét bi, va cac bién phap phong ngtra thuong tich, thiét hai vé& ngudi hodc hu hai tai san.

TRIEN KHAI KE HOACH

Trong tinh hudng khan cap de doa tinh mang hodc tai san, can goi 9-1-1 trudc. Trong trudng hop xdy ra
gian doan kinh doanh, [Co quan/Nguoi phé duyét Kké hoach] s& dugc lién hé dé trién khai ké hoach. Theo
ké hoach nay, “gian doan kinh doanh” dugc hiéu la:
1. Mbtsu cd nghiém trong hodc mot mbi de doa ddi véi hoat dong cua doanh nghiép; hoac
2. Mot tinh huéng khén cép dot ngot hodc sép xay ra ma dugc dy doan s€ anh hudng dén hoat dong
kinh doanh;
3. [Thém cac yéu td trién khai ké hoach phu hop véi doanh nghiép]

QUY TRINH GIAO TIEP

Str dung hudng dan va hé thong sau dé dam bao thong tin lién lac trong truong hop khéan cép hoidc gian doan
hoat dong. Dé biét thém nguén luc ho tro, hay kiém tra cc hd tro tir Khu vuc Phat trién Kinh doanh (BID)
hodc T chitc Main Street. Xem thém chi tiét tai Phu luc F — Sgugkn [uc trong Ké hoach Duy tri Hoat dong
Kinh doanh.

PHAT HIEN VA BAO CAO sSU' cO

e Bio cio khin cip: Goi ngay 9-1-1 trong cac tinh hudng nhu chay nd, su ¢ y té hoic de doa dén
tinh mang. Pam béo céac luc lugng tng ctru dugc thong bao kip thoi. Tham khao Phu luc F —
Nguén Iwe cho cac ngudn hd tro lién quan.

e Thong bio cho nhan vién: Thong bao nhan vién vé moi su c¢b hoidc tinh hudng khan cap, trong
va ngoai gio lam viéc. Noi dung thong bao can bao gom: tinh trang lam viéc, budc tiép theo va
hudng dan an toan. Hé théng canh bao va thong bao dugc liét ké bén dudi.

e Tinh hudng khan cip khong dién hinh: D6i voi cc su ¢d cong nghé thong tin, gidn doan chudi
cung tmg hoic cac su ¢b khu vire, can nhanh chong thong bao cho cac thanh vién, quan 1y va cac
bén lién quan dé phdi hop tmg pho hiéu qua.

INTERMAL 3


https://docs.google.com/document/d/17zz9FZhCQLpAL6ZyiVXsVRry2hejEjPZPW9PbABgJ2M/edit?userstoinvite=matthew.kearney@boston.gov&sharingaction=manageaccess&role=writer&tab=t.0
https://docs.google.com/document/d/17zz9FZhCQLpAL6ZyiVXsVRry2hejEjPZPW9PbABgJ2M/edit?tab=t.0#heading=h.poo8ld4nfrpt
https://docs.google.com/document/d/17zz9FZhCQLpAL6ZyiVXsVRry2hejEjPZPW9PbABgJ2M/edit?tab=t.0#heading=h.poo8ld4nfrpt

Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

HE THONG CANH BAO VA THONG BAO KHAN

St dung cac hé thdng sau dé truyén dat cac hanh dong ngan ngira (vi du: so tan, tri 4n tai chd, phong toa)
va cung cap cap nhat quan trong dén doi ngii nhan vién va cac bén lién quan.

Hé thong Vi tri/Bang Piéu khién/Piém truy cip

Chuong bao chay

Hé¢ théng Canh bso Bia chi Cong cong

Khac (Vui long mo
ta)

Dién tu

So do dién thoai

) lién lac
Hg¢ thong Thong bao

B dam

Khac

Giam sat cac h¢ thong nay nham dam bdo truyén thong ndi bd va bén ngoai rd rang, chinh xac va kip thoi
trong suot qua trinh gian doan, khan cap va phuc hoi.

NHAN TIN THONG BAO VA CANH BAO

Str dung biéu mau sau dé cap nhat thong tin rd rang va nhat quan khi xay ra tinh hudng khan cap. Tan
dung cac hé thong canh bao va thong bao di néu trén dé truyén tai thong diép dudi day:

Xin Iuu ¥ toan thé nhan vién va khach hang, ddy 1a thong bao khan cip.

Mot su c¢b [chén loai sy ¢d] vira dwoc ghi nhan tai [chén dia diém xay ra su ¢d]. Vi sy an toan cta ban,
hdy [chén hanh dong phu hop: so tan, tru an tai cho, v.v.] ngay lap tac.
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[Chén thém huéng din néu can]

Luc luong tmg phé dang trén dudng dén. Tuan theo hudng dan ctia nhan vién va di chuyén dén [chén
khu vyc an toan duoc chi dinh]. Giir binh tinh va ho trg ngudi xung quanh néu can.

KE HOACH SO TAN

Khi ¢6 chudng bao dong khan cp hodc c6 hudng din so tan, nhan vién phai 1ap tirc roi khoi toa nha theo
cac 161 thoat hiém gan nhat dugc hién thi trong so d6 16i thoat hiém bén dudi.

1. Nhin vién hoic khach hang han ché kha ning di chuyén s& gip nguoi phu trach tai[Khu vire
HO tro So tan trong toa nha] dé duoc hd tro roi khoi toa nha an toan.

2. Huéng din khach hang hoic khich tham quan dén 16i thoat hiém gan nhat.
3. Doéng tAt ca cac cira khi roi khoi toa nha, khong khéa ctra cho lyc lugng ctru hd tiép can .

4. Tap trung tai khu vuc dwoc chi dinh ¢ [Khu vuc tap két bén ngoai toa nha]. Quan 1y s& diém
danh nhan vién va thong bao cho [Nguoi phu trach], nguoi s& kiém tra danh sach nhan vién va
khach tham quan dé dam bao khong ai bi bo sot. Nguoi mét tich phai dugc bao ngay cho luc
lugng ctru ho.

5. Khong ai dwgc phép quay lai toa nha sau khi so tan trir khi c6 sy cho phép cua luc lvgng ctru
ho. TAt ca nhan vién phai ¢ lai khu vyc tap trung dén khi co quan chirc nang xac nhan an toan
hodc c6 hudng dan roi khéi khu vue.
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Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

Chén Ban d6 Léi thoat hiém Khan cap

TRU AN TAI CHO

Mot s tinh huéng khén cz‘ip nhu thoi tiét cuc doan, ro ri hoa chat nguy hiém hodc bat 6n dan su, c6 thé
can bién phép tra an tai chd. Lénh trii 4n tai chd s& dugc thong bao qua cac Hé thdng Canh bao va Thong
béo di dé cap trudce do.

Phén cong Tén/Lién hé Vi tri

Trudéng nhém

Theo ddi thoi tiét va tin tirc dé
cap nhat huéng dan mai va
phat canh bao

Hudng dan nhan sy bén ngoai
vao trong tda nha

Di chuyén vao cac khu vuc bén
trong toa nha(cac tang trén tang
mot néu cod the)

Tit hé thong thong gié va dong
cac ctra hut gio
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Hé¢ thong diéu khién thong
gio

Céc thiét bi xtr Iy khong
khi, phong c6 quat, hoac
cua hut gio6

Quy trinh Tru 4n tai chd

L.

2.

6.

Huwéng din nhan vién vao trong toa nha, déng cira va dam bio an toan doanh nghiép.
DPam bao an toan toa nha:
o Doéng va khoa tat ca cira so, cira ra vao, 16 thong hoi, rém che va tat dén néu can thiét.

o Tét hé théng sudi, thong gio va didu hoa khong khi (HVAC) dé ngin khong khi tir bén
ngoai. Vi tri cac hé thong nay liét ké phia trén.

Khu vue tri 4n dwoe chi dinh:

o Di chuyén dén [Khu vuc tra an dugc chi dinh] (phong c6 it hodc khong co ctra sd, nhu
phong luu trit hodc phong hop).

o Pam bao phong di 16n cho tit ca nhan vién va khach hang.

Goi s0 lién lac khan cap: Nhan vién va khach hang nén goi so khan cap dé thong bao vi tri hién
tai va xac nhan rang ho van an toan.

Vat dung an toan: Dam bao khu vuc tri 4n c6 ddy dua cac vat dung khan cap, dugc luu trit tai [Vi
tri luu trit dugc chi dinh], bao gom:

B0 so ctru

Bén pin va pin du phong

Danh sach lién lac khan cip

Radio dung pin

Nuéc udng va db n nhe khong can trit lanh

o O O O O

Truyén dat thong tin: Dung dién thoai hodc radio xai pin dé cap nhat thong tin. Duy tri lién lac
v6i co quan chirc nang va thudng xuyén cung cip thong tin cho nhén vién.

7. Tiép tuc Tri 4n: Tiép tuc & lai khu tr 4n dén khi nhan dugc thong bao chinh thirc tir lyc luong
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Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

ung ctiru rang co thé roi di an toan.

Sau sy kién
e Khi Iénh trt 4n tai chd dugc d& bo, luc lugng Ging curu hodc co quan chiic nang s€ guri tin hi€u an
toan.
e Nhaén vién cn tuan theo huéng dan dé quay lai noi lam viéc hodc so tan khoi toa nha néu diéu
kién van chua dam bao an toan.

Quy trinh Xit ly Bao lwc Noi lam viéc

Khi xay ra bao lyc tai noi lam viéc, can hanh dong ngay d€ dam bao an toan cho moi ngudi c6 mat tai
hién truong.

1. Nhan biét méi de doa: Giir binh tinh va danh gia tinh hinh. Néu an toan, goi hodc nhin tin 911.
2. Bao vé khu vuec:

a. Khoa cira, dong ctra s6 va tat den.

b. Dung dd vat ning hodc dd sin c6 dé chan 16i ra vao.
3. Giir im ling va 4n nip:

a. Tét am thanh dién thoai va cac thiét bi khéc.

b. Tranh xa tim nhin tir ctra s6 va ctra ra vao.

c. Gitr yén ling t6i da dé tranh bi phat hién.
4. Lién lac khi an toan:

a. Dung tin nhan hodc lién lac im ling dé cung cap thong tin cho co quan chirc ning.

b. Néu bi ket hodc khong thé roi khoi noi an toan, hay bao vi tri cho luc lugng ing ctru.
5. Tuén theo hwéng din ciia co quan phap luat: Khi Iyc lugng chirc ning dén, hay theo chi dan

mot cach chinh xac.
a. Gil tay o vi tri dé& nhin va tranh cac cur dong dot ngot.

Sau su kién
e Cho tin hidu an toan tir co quan phap luat hodc lyc lugng tng ctru trude khi roi khu trd an.
e Kiém tra tinh trang ciia tat c4 nhan vién va khach hang. Cung cip so ctru néu can thiét.

e Hop tac véi co quan chirc ning trong qua trinh diéu tra va dam bao thyc hién cac budc hd tro phu
hop, nhu tu van tm 1y hodc hd trg nguoi bi anh hudng.
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Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

BAO VE TAI SAN VA THIET BI
Trudng hop cn so tan, c6 thé can bién phap bao vé mot sb tai san va thiét bi nhim giam thiéu rai ro ddi
vdi toa nha va con nguoi (vi du: bao v¢ tai liéu nhay cam hodc co6 gia tri, hodc tat thiét bi dé ngan ngua

nguy co phat tan chat nguy hai). Cac hanh dong sau day nén thuc hién:

Xac dinh nhirng vat dung can dugc bao vé

[ ]
e Ghi chu vi tri cua tung vat dung
e Dua ra huéng dan cy thé dé bao vé tai san hodc thiét bi
e Ubc tinh thoi gian can thiét dé thyuc hién qua trinh bao v¢.
Tai san hodc Thiét bi Vi tri cua Tai san hodc | Hudng dan Bao vé Tai Khung Thoi gian Udc

Thiét bi san hodc Thiét bi tinh dé bao vé

Nguoi chiu trach nhiém bao vé hé théng hodc tién ich phai c6 kha nang danh gia khi nao khong con an
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Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

toan de tiép tuc bao vé€. Sau khi bao v¢ tai san va thict bi can thiét, hoac neu tinh hudng tré nén qua nguy
hiém, nhan vién can 1ap ttc roi khoi tda nha bang 161 thoat gan nhat va dén diém tép trung.

2. HUONG DAN U'NG PHO KHAN CAP

CHAY NO

Néu c6 bao chay, hiy kéo chudng bao chay (néu c6 va chua duge kich hoat) dé canh bao moi nguoi so
tan. Sau d6, goi 911 dé bao Luc lwong Ctru héa. Cung cp cac thong tin sau:

Tén doanh nghiép va dia chi duong

Loai chay (vi du: dién, dau md, gidy, hoa chat)

Vi tri xay ra chay (toa nha va ting)

Loai thiét bi bao chay (vi du: cam g béo chay, ntt nhin bao chay, hé thong phun nudc ty dong)
Vi tri thiét bi bao chay (tda nha va ting)

Tén nguoi bao chay

Sb dién thoai lién hé

Nhém huéng dan so tan nhan vién va khach hang

Quy trinh
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Nk W=

So tan: So tan toan bo ngudi theo nhiéu 16i thoat dén khu vic tap trung ngoai troi.
Chuyén hwéng: Huong dan ding cau thang va thoat ra khoi khu vuc chay.

Cam: Cim st dung thang may.
Kiém tra nhén sy: Kiém tra va xac nhan tat ca nhan vién va khach hang c6 mat tai khu tp trung.
Gip Luyec lwgng Ciru héa: Thong bdo luc lugng ciru hoa néu moi nguoi da dugc kiém tra va néu

co ngudi bi thuong. Cap nhat vé tinh hinh khan cép va cac hanh dong da thuc hién. Cung cip so
d0 toa nha, chia khoa va cac ho trg khac.

Vi tri ciia Binh Chira chay

Vi tri

H¢ thong Phong chay Chira chay

Ghi nhan cac hé théng phong chay chita chay bao gém cac loai hé théng, vi tri, khu vuc hodc chét nguy

hiem dugc bao v€, va hudéng dan sir dung. Néu khong chac chan, hay lién h¢ véi chi nha hodc chu s¢ hitu

toa nha.
Loai Hé thong Vi tri Diém truy cap/Hudng dan
Hé¢ thong phun nudc chita chdy | Van diéu khién

Van diéu khién

Van diéu khién

May bom chita chay

Heé thdng chita chay chuyén
dung
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Chén ban d6 cac thiét bi va hé thdng phong chay chira chay

KE HOACH U’NG PHO KHAN CAP Y TE

1. Goidich vu y té cAp ctru: Goi ngay 911 va cung cip cac thong tin sau:

S6 lugng nan nhan

Vi tri cy thé ctia nan nhan

Céc chit nguy hiém (néu co)

Théng tin truy cdp va vi tri 16i vao cho nhan vién cap ciru

2. Tién hanh So ctru: Néu c6 thé, tién hanh so ciru nguoi bi thwong. Danh sach nhan sy dugc dao

tao va cac vat tu so ctru duoc liét ké bén dudi.

3. Hwéng dan nhan vién cap ciru: NEu an toan, dam bao c6 nguoi gap nhan vién cap ctru bén

ngoai va huéng dan ho dén vi tri ctia nan nhan.

Dao tao y té cho nhén vién

Pao tao

Tén
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So ctru [Chén tén]

CRP (Hbi strc tim phéi)

St dung AED (May khtr rung tim tu dong bén
ngoai)

Huwdéng din Vi tri Thiét bi Y té

Loai thiét bi y té Vi tri

AED [Chén vi tri]

B6 dung cu so cuu

B dung cu cam mau khan cap

Dbi véi cac doanh nghiép tai Thanh phd Boston c6 may AED tai chd, hiy bao vi tri cua thiét bi cho
Boston EMS tai: Bao cdo vi tri AED. Théng tin niy c6 thé hd trg nguoi xung quanh va nhan vién cip ciru
trong truong hop khan cip.

Chén Béan d6 Thiét bi Y té
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Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

DE DOA CO BOM
Phén &rng nhanh chdéng va binh tinh truéc de doa c6 bom:

Goi 911.

Str dung mau bao cio su cd va ghi lai tat ca thong tin.
Tit cac thiét bi dién tir sau (vi du):

Hé¢ théng may nhan tin

o W =

Heé thong canh bao khan cép (EAS) (vi du: thong bao hang loat, loa cong cong, tin nhin khan
cép)

Bo dam

bién thoai di dong

He¢ thdng tan s6 vo tuyén

o a0

Goi ngudi lién lac khan cdp cua nhan vién néu can thiét.
GHI CHU:

Phéi hop véi so canh sat dé tim kiém. Khong duoc ty ¥ tién tim kiém. Ban ¢ thé duoc yéu ciu hd trg tim
kiém bdi co quan chire nang.

So tan khéi toan nha néu:
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e  Phat hién thiét bi nd nghi ngd trong toa nha.

e Chinh quyén ra Iénh so tan.

e Nhan de doa danh bom l4n thir hai, trong khoang thoi gian dugc nguoi goi chi dinh, va viéc
tim kiém chua hoan tat.

e Sy an toan caia khach va nhan vién bi de doa.

Xem K¢é hoach So tan & phan trén.

CHAT BDANG NGO (KIEN HANG/THU)
KHONG ngiri, cham vao hoic di chuyén cac chit dang ngo (kién hang/thw).

KHONG thay d6i méi trudomg, bao gom ca hé thong dén.

Xac dinh néu c6 moi de doa trye tiép, tiém an, hodc rii ro cho ngwdi hoac méi trwomg. Cac moi de
doa nhan qua dién thoai, thu tir, v.v. ¢6 thé cho thay viéc ¢ y dat chat nguy hi€m tai co sé va/ hodc trén
san pham.

Néu khéng xic dinh dwgc ngudn goc ciia chit d6 hodc c6 tinh hudng de doa xay ra:
1. Goi9ll.
Néu an toan, hiy phong téa khu vuc xung quanh chit hodc san pham dang nghi
Di tan khoi khu vue. Xem K& hoach So tan
Xéc dinh mutrc d6 nguy hiém.
Ghi lai thong tin lién quan dén chét dang ngo
Néu an toan, diéu tra ngudn gdc chit d6 (bot mi, baking soda, phan rom, v.v.).
Cung cip danh sach ngudi, khu vuc va vat dung da tiép xuc cho co quan phép luat.
Xac dinh ai ¢6 thé di tiép xtic v6i chat do:
Ngudi c6 kha ning da tiép xtc nén duoc dua dén khu vuc cach ly.

o e o kW

Thyce hién hudéng dan khir nhiém cua dich vy an toan cong cong.

INTERMAL 15



Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

6. Xac dinh nhu can thu hoi san pham

7. Xac dinh thong tin cong bd cong khai trong viéc phdi hop véi luc lugng an toan cong cong.

8. Lién hé vdi Chuyén gia / Nguoi phu trach da duoc xac dinh trude (Tén, Chuc danh, Sé dién
thoai).

a.

b.

c.

Néu chit dwoc xac dinh 1a khéng c6 hai:

1. Thyc hién bién phap phit hgp dé loai bo va lam sach khu vyc/san pham.
2. Thong bao két qua phat hién dén khach hang va nhén vién c6 kha nang bi anh huéng.

Ghi lai cdc su ¢6 /chi phi:
Ghi lai va luu trit tit ca cac sy ¢b va chi phi phat sinh tir tinh hudng khan cép.

MAM BENH LAY TRUYEN QUA PUONG MAU
Sw ¢6 lién quan dén mam bénh liy qua dwong mau:

Bit ky tinh huéng hodc tai nan nao c6 nguy co tiép x0ic v&i mau hodc dich co thé, can tuan thi cac luat lién
bang, tiéu bang va dia phuong vé mam bénh 13y truyén qua duong mau (vi du: Tiéu chuan vé Mam bénh Lay
qua Pudng mau OSHA, Quy dinh Lién bang tai 29 CFR 1910.1030, va c4c tiéu chuin nganh c6 lién quan).

Bién phap phong ngira:
Ap dung bién phap phong ngira tiéu chuan khi xtr 1y su ¢d lién quan dén mam bénh iy qua dudong mau:

e Hiy cho rang tat ca mau va dich co thé déu 1y nhidm, luon mang thiét bi bao ho (ging tay, kinh bao
hg, v.v.), va st dung mat na “pocket mask” khi ho hép nhan tao.

e Chi nhén vién dugc dao tao sir dung thiét bi bao ho dung cach méi duogc phép xir 1y sur cd.

Khi can 1am sach mau hoac cac chat ¢6 kha ning lay nhiém:

Quy trinh lam sach:
1. Luo6n mang gang tay. Sir dung thiét bi bao ho tiy muce do rui ro, vi du: tap dé , mat na va/hodc kinh.
2. Co lap khu vyc bi tran va lau sach ngay lap tuc béng khan thAm, vai, hodc hat thAm (néu duoc; tat ca
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© %0 N o

vat lidu sau d6 phai duoc xir Iy nhu chét thai 1ay nhidm).

Lam sach k¥ bang dung dich nudc 4m va chat tiy trung tinh.

Phun dich khir tring chtra 500-5000 ppm clorine trén bé mat nhiém ban(1:100 hodc 1:10 tir nudc tay
Chlorinde 5%).

Thu gom vat cing bi nhiém, tuyét dbi khong nhat vat sdc nhon béng tay. St dung chdi, dung cu hét
rac, hodc dung cu tuong tu dé nhat vat sic nhon.

Lau sach cac khu vuc bi nhiém bang khan gidy thim dung dich khir tring.

B6 toan b vat lidu bi nhiém hodc da dung vao tai mau d6 c6 ky hiéu Biohazard.

B vat sic nhon vao hop chéng dam thung trude khi cho vao ti.

Lam sach va khur tring moi dung cu hoac vat dung tai sir dung khi lam sach.

10 Théo thiét bi bao ho ca nhan va cho vao tui Biohazard mau do.

11. Goéi kin va bude thi dé, sau d6 giao cho ngudi phu trach xu 1y.

12. Rira tay ngay lap tirc bang xa phong.

13. Neéu khu vuc can lam sach qua 16n, can nhac lién h¢ dgi v€ sinh chuyén nghiép.

Néu ban bi phoi nhiém véi mam bénh iy truyén qua dwong mau (vi du: bi kim ddm, mau bin vao
mit hodc miéng, hodc tiép xic v6i viing da bi triy xuéc):

1.
2.

Ngay lap tirc rira sach tat ca ving bi phoi nhiém bang xa phong va nudc.
Thong bao cho ban quan 1y vé su cd.

Kham bac si va theo ddi, bao gdm giam sat hoic dung thudc dé ngan mam bénh 13y qua dudng
mau.

Ghi lai su viéc trong bao cao su co.

INTERMAL 17



Céng ty K& hoach Hanh dong Khan cép

MAT DIEN
Trong truomg hgp mit dién:

Phat dén pin cho cang nhiéu ngudi cang tot.

Kiém tra c6 khach hodc nhan vién bi ket & bat ky khu vuc nao, bao g@)m thang may.
Xac dinh can so tan toa nha hay khong (xem K& hoach So tan)

Lién hé v6i ngudi lién lac khan cép ctia nhan vién néu can thiét

b S

Néu sy ¢6 mit dién anh hwéng dén vi tri toa nha va khu vire xung quanh trong cong dong:

e Hoi cong ty dién luc vé thoi gian du kién khoi phuc ngudn dién.
e  Tit tit ca thiét bi va may nén khi c6 thé bi hu hai khi ngudn dién dwoc khéi phuc.
e Che phu thuc phdm d& hu hong trong ta lanh va gitt cira ti déng/ta mat luén dong.

Néu su co mat dién chi d&nh hwéng dén vi tri toa nha cia ban:
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Kiém tra hién truong dé xac dinh nguyén nhan gay mat dién.
Tit tat ca thiét bi va may nén khi c6 thé bi hu khi ngudn dién khéi phuc.
Che phu tat ca thuc pham d& hu hong trong ti lanh va giit ctra ti dong/ti mat ludn dong.

Goi cong ty dién luc dé yéu cau khoi phuc ngudn dién.
Ghi nhan tit ca sy cd/chi phi:

Ghi lai va luu trit tit ca cac sy ¢b va chi phi phat sinh tir tinh hudng khan cép.

S CO TRAN XANG/HOA CHAT

Trong truwong hop xay ra sw ¢d: Tran xing

1. Xac dinh mtc 46 tran xang.
2. Néu tran xing nghiém trong, goi 911.
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3.
4,

Xéc dinh vi tri va tat cdc mdy bom xdng bang cong tac khan cap.
Néu an toan dé thuc hién, khong ché vét tran va han ché su lan rdng bang chan tham, goi

tham va vong chan. C6 18p khu vyc tran xang dé ngan 6 nhiém va dam bao an toan.

PRI N

9.

Lién hé don vi xtr Iy sy ¢ tran hoa chit dé loai bo/chui rira chit thai nguy hai:
Pon vi xtr Iy sy ¢b tran hoa chét:

Lién h¢ cong ty sira chita may bom xing dé stra chira.
Cong ty stra chita may bom xang

Lién h¢ ban quén ly ctra hang.

Néu vét tran da lan ra méi trudng, hdy lién hé:

S& Curu hoa: 911

Canh sat Moi truong Massachusetts (MEP) — (800) 632-8075

Ludn mang thiét bj bao ho ca nhan (PPE) phu hop khi xtr Iy bit ky su ¢d tran hoa chat nao

Sw ¢o tran héa chat: Dau, nwéc lam mat, son, thuoc tay, v.v.

hep.

1.

o T E W

Lap tirc ¢6 lap chét bi tran.

Panh gia mirc do tran, thong gid, phong téa khu vuc, va tranh ngudn lira.

Thu don su cd.

Néu vét tran qua 16, lién hé véi don vi xir Iy chat thai nguy hai.

Mang thiét bi bao ho (ging tay, kinh bao ho, giay chong tham)

Tham hut va 1am kho tir ria vao giir bang chat thAm dau hodc chat thim c6 sén.

i.  Chiat gbc nuwée (son latex, chat chdng dong, thudc tay, hoa chit gia dung)
ii.  Axit: Phai duoc trung hoa biang baking soda
iii.  Chat gbc diu (nhién lidu cim trai, son enamel, dung méi, phu gia xing/diesel)

*Kkhong bao gid dung nude lam sach vét tran gbe dau, chi dung chat tham kho
Bo vat liéu da thdm hut vao cac thung rac ding mot 1an (tai 2 16p hodc x6 ¢6 nap).
Loai bo vét liéu bi thdm va hang héa bi nhiém ban. Lam sach khu vuc bén, cac gbc va khe

Loai bo dung cu quét don, 1am sach, ging tay, giay chong tham. Thay quan 4o va giit bang
chat tay.

Trong truwdng hop tiép xiic héa chit ngoai y mudn:

Miit: Rua bang nude sach trong 15 phat. Kham bac si ngay 1ap tuc.

Da: Rua sach hoan toan béng xa phong va nuéc. Tham khido huéng dan trén nhin san pham.

Quan 40: B quan 4o bi nhiém hoéa chat va rua sach da bang xa phong va nudc

Tham khéo hwéng din trén nhén san phim.

Néu nghi ngd tinh chat cta vat liéu, hdy kham bac si ngay 1ap tirc.
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LUU Y: Néu can cham séc y té, mang theo nhén san pham dén bac si.
Ghi nhan tét ca sy cb / chi phi:

Ghi lai va luu trit tit ca cac sy ¢b va chi phi phat sinh tir tinh hudng khan cap..

RO Ri KHi THIEN NHIEN HOAC PROPANE

Pinh gia tinh hudng:
1. Néu nguri mui khi gas (mui tring théi) hodc nghe tiéng rit, hdy gia dinh ro ri khi. Khong bat
cong téc dién, thiét bi dién hodc lua, vi c6 thé gdy chay nd.
2. Di tan ngay 1ap ttc néu ro ri nghiém trong hodc xay ra trong nha. Hd trg ngudi ¢6 nhu cau
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dic biét. Xem K¢é hoach So tén.

3. Goi9ll.

4. Théng bao nhan vién, ngudi thué hodc khach hang vé tinh hudng va bién phap an toan. Thong
bdo cong cong néu ro ri c6 nguy co lan rong.

5. Theo hudng dan cua lyc lugng tmg ctru vé viée quay lai hodc cac bién phap phong ngira khac.

Cic buéc dé giam thiéu phoi nhiém (néu an toan dé 1am):

e Tit van chinh ngudn gas.

e Mo cira ra vao, ctra sd thong gié néu ¢ ngoai trdi va dam bao an toan

e Canh bao ngudi xung quanh va ngin ngudn giy chay (khong hut thude, khong ding Iira tran
hoic thiét bi dién).

e Lién hé v6i don vi cung cap khi gas dé thong bao o ri.

Ghi nhén tit ca sw ¢6 / chi phi:

Ghi lai va luu trit tit ca cac sy ¢b va chi phi phat sinh tir tinh hudng khan cép.

VO BUONG ONG NUOC
Trong truomg hgp bi vé 6ng nwéc:

1. Xac dinh 6ng nudc bi v thude hé thdng nudce sinh hoat hay hé théng phun nudc chira chay.
Ong nudc chita chay thudng c6 nhan “Phong chdng chay” hodc “Hé théng phun nuéc”
v6i chit mau d6 hodc tring.

Ong nudc sinh hoat ¢6 nhan “Nuéc sach” hodc ¢6 mau xanh duong/xanh 14 cay.

Xac dinh vi tri va khoa van cép nudc chinh.

Lién hé vai don vi cap nude ngudn nude tir hé thdng nude do thi.

Cung cp chi tiét loai ing nudce bi va.

e o T

Thong bao néu di khoa van chinh cia hé thdng phun nudc chira chay.
4. Ngit ngudn dién tai khu vyc bi anh hudng bang cach tit cau dao ngay 1ap tirc, néu dam bao
an toan. Khong budc vao khu vuc ngép nude néu c6 dién, thiét bi dién hodc day dién bi ngédp nudc.
5. Goi ngudi lién lac khan cip ciia nhan vién néu can thiét.
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Sau khi da khoa van nwéc chinh:

Lau don nudc.
Chu y cac nguy co dién.
K& hang hoa 1én cao tranh hu hai do nudc.

bopo=

3. Dung cay gat nudc, chdi, may quét hoic may cha san dé day nudc ra ngoai hodc xudng cong
thoat nudc
4. Thong bao chu toa nha hodc tho dién dé kiém tra/khdi phuc hé thong dién.

Ghi nhan tit ca cac sw cd/chi phi:

Ghi lai va luu trit cac sy ¢d va chi phi phat sinh tir tinh huéng khan cap.

THO'I TIET CUC POAN
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Néu c6 nguy co xay ra thoi tiét cwe doan:

1. Theo dbi thoi tiét. (Xem dinh nghia vé mirc d6 nghiém trong bén dudi)

2. Lién h¢ quan ly.

3. Ra soat khu vyc an toan cting voi cac giam sat vién va nhan vién. Khu vic an toan nén gin
btrc tudong hodc ¢t tru ¢ trung tdm hodc phia sau toa nha, tranh xa bic tudng, 16i vao béng kinh va
clra 0. Mang theo tai @b khan cip dén khu vuc nay.

Vi tri Khu vuc An toan #1

Vi tri Khu vuc An toan #2

Néu cé tiet cwe doan gan toa nha:

1. Phat thong bao trong toa nha ba lan. Yéu cau moi nguoi di chuyén xa céac cura s va tién ve
khu trung tdm hodc phia sau dén khi c6 thong bao “an toan”.

2. Kiém tra toan b khu vuc trong toa nha dé dam bao moi nguoi da dén khu vuc tap trung.

Luru y: Chu doanh nghiép va nhan vién khong c¢6 quyén giir khach hang hodc nhan vién néu ho mudn roi khoi
tda nha khi thoi tiét cuc doan hodc 16¢ xody. Khong khoa céc cira thoat hiém.

Bio vé tién/hang héa néu khong giy nguy hiém dén an toan ciia bit ky ai:
1. Doéng va khoa may tinh tién /quay thanh toan.
2. Khoéa két sit va cira phong chira tién /phong kiém soat.

Néu c6 thiét hai tai san do thoi tiét cwe doan:

1. Khong dat khach hang hoédc nhan vién vao tinh huéng nguy hiém.
Hay so tan néu c6 nguy co tiém an(vi du: ro ri khi gas, day dién dut, hu hong két cau...). Xem Ké
hoach So tan & trén.

2. Néu an toan, hay kiém tra mirc do thiét hai. Goi nhan vién kiém dinh tdoa nha hodc cong ty
bao hiém. Cén kiém tra:

a. Hu hong mai nha

b. Hu hong két ciu

c. Thiét hai hang hoa / san pham

3. Goi nguoi lién lac khan cap cta nhan vién n€u can thiét.
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Néu mai nha bi dot:

Néu c6 nudc trong toa nha:

Che phu san pham, hang hoa va thiét bi bang tAm trai nhya.
Dit cac thung rong bén dudi khu vuc bi dot.

Ké hang hoa 1én cao, it nhit bang chiéu cao cia mot pallet.
Dung day dé khoanh ving khu vuc bi hu hai.

Pam bao khong co nguy co vé dién va thyc phadm khong bi nhiém ban. Dung cdy gat nudc, chdi, may quét

hodc may cha san d€ day nudc ra khoi toa nha.

Ghi nhén tit ca cac sy cb / chi phi:

Ghi lai va luu trit tit ca cac sy ¢b va chi phi phét sinh tir tinh hudng khan cap.

Pinh nghia mirc dj thoi tiét khat nghiét:

Canh bao Bao Mua Pong; Co6 kha ning thoi tiét mua
d6ng nguy hiém trong vong 48 gid.

Canh bio Loc Xody: Nguy co giong bao nghiém
trong va 16¢ xody trong hogc gan khu vuc duoc
canh bao.

Cinh b4o Bio Miia Pong: Du bao s& c6 tuyét roi it
nhét 6 inches trong 12 gid, hodc it nht 8 inches trong 24
gio, hodc it nhét % inch tuyét tich tu.

Canh b4o Léc Xoay: Loc xody dang hodc sip
xay ra. Hay tim noi tra an ngay.

Cinh b4o Cuc lanh: Gi6 manh gay cam giac
lanh £ —29°C @én < —32°C (tuy khu vuc)
trong it nhit 3 gio.

Khuyén cdo Ning Néng: Nhiét d6 dy bao 35-
37°C 2 gio trd 1én trong 2 ngay lién tiép, hodc tir
38-40°C 2 gio trd 1én trong 1 ngay.

Cinh bao Bio Tuyét: Dy bo gié manh lién tuc hoidc
gi6 git tir 35mph trd 1én, két hop véi tuyét roi day
va/hoac tuyét thdi manh, lam giam tam nhin it hon %
mile it nhat 3 gid. Béo tuyét 1a hién twong thoi tiét quan
trong sudt thoi gian ndy.

Cinh bao Ngap Lut Ven Bién: Dy bao ngap lut
ven bién ¢ mirc d9 trung binh hodc nghiém trong,
c6 thé gy thiét hai tai san va/hodc de doa dén tinh
mang.

Cinh bao Lii Quét: Dy kién hoic dang xay ra dong
nudc dang cao nhanh va dit doi tran vao khu vuc kho,
hodc myc nudc song, kénh rach ting dot ngdt vugt mire

Cinh bao Nuée Diang Do Bio: Du bao nudc bién
dang cao nguy hiém tinh mang tran vao dét lién tir
b bién, trong khu vyc nhit dinh trong vong 36
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1. gio toi.

Canh bao Bao Nhiét Péi: M6t con bao nhiét doi co Canh bao Bao Nhiét Déi: Dy bao s& c6 giéo manh
stc gio tir 34 — 63kt (39-73 mph) hodc cao hon c6 kha | lién tuc tir 34-63kt (39 dén 73 mph) hoic cao hon

ning gy nguy hiém trong 48 gi0. Co thé kem v6i lién quan dén mot con bao nhiét di trong vong 36
nudc dang cao, ngap lut ven bién va/hodc 1 lut ven gitr hoiic s6m hon. C6 thé kém nuéce dang do bao,
song. ngap lut ven bién va/hodc ngap lut ven song.
Canh bao Siéu Biao: Canh bao khi mot con bdo nhiét Canh bao Siéu Bao: Gio duy tri véi tbc do 74

doi co stre gio tir 74 mph (64 hai 1y) c6 kha nang gay dam/gi¢ (64 hai 1y/gio) hodc cao hon, lién quan
nguy hiém khu vuc ven bién hodc dat lién, trong vong dén mot con bao, s€ anh huong dén khu vuc ven

48 git. Co thé kém véi nude dang do bio, ngdp lut ven | bién hodc ndi dia trong 36 gio toi.
bién va/hodc ngdp lut ven song .

Canh bao cho biét diéu kién thoi tiét cta bio,
nhung khong chéc chin sé xay ra.

LO LUT
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Néu c6 nguy co li lut:

1. Theo dbi thoi tiét.
2. Lién hé v&i nguoi lién lac khan cip cua nhan vién néu can thiét.
3. Chuén bj nang toan by hang hoa, vat dung gia tri, thiét bi co khi va dién tir 1én cao it nhét 12

inch so vdi mat san (st dung pallet).
4. Biét cach ngit ngudn dién, nudc va gas.

Theo doi lii lut: Lii lut c6 thé xay ra. Nghe dai phat thanh NOAA. Chuén bi so tan. Theo ddi dai phat thanh va
truyén hinh dia phuong dé cap nhat thong tin.

Cinh bo lii lut; Lii lut dang hoic s& xay ra. Thuc hién bién phap phong ngira ngay lap tirc. Chuan bi di
chuyén dén khu vuc cao hon. Hily so tan ngay néu duoc yéu cau.

Néu ¢6 lii lut gan khu vue cira hang:

1. Bét dau dat bao cat.

2. Kiém tra quy trinh xir Iy nudc bi nhidm bén.

3. Déam bdo hang hoéa, vat dung gia tri, thiét bi co khi, dugc nang lén cao.

4. Tt ngudn dién chinh. Khi cira hang sin sang so tan, tit may phat dién du phong (néu c6). Rut
phich cam céc thiét bi dién dé tranh dién giat khi khoi phuc nguén.

5. Bao quan dung cuy, thiét bi, khan vai, vt liéu dong goi va vat dung dung mot lan tranh tiép
xuc hodc nhidm ban trong thoi gian 1i Iut.

So tan cira hang néu sy an toan bi de doa, va/hodc nhén I¢nh so tan:
K& hoach so tin & phan trén.
Bio vé tién /hang héa néu viée nay khong giay nguy hiém cho bét ky ai:
1. Doéng va khéa may tinh tién/quay thanh toan.
2. Khoéa két sit va cira phong chira tién mat/kiém soat.

Sau khi nwéc li da rat:

1. Ghi nhan thiét hai va béo cho cong ty bao hiém.

2. Vao ctra hang than trong. Dam bdo an toan nhan suy.

3. BO phén Co s Vat chat/Bao tri s& kiém tra hé théng dién trudce khi bat nguén.

4. Lién h¢ bg phan quan ly xay dung va co quan lién quan dé xac dinh d¢ an toan va duoc phép
st dung toa nha.

5. Vé sinh toan bd nham dam bao stc khoe va an toan cho nguoi lao dong. Lam sach va khu
trung thiét bi, dung cu.

6. Phan loai nhanh thuc phém, thiét bi, dung cu, khan vai va vat dung dung mét lan cang nhanh
cang tot.
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7. Xu ly dung cach cac vat dung khong thé su dung lai.
Huéng din vé sinh sau li lut:

e Huy bo va xir Iy dung cach tat ca thuc pham, thiét bi, dung cu, khan vai va vat dung dung mot
lan bi hu hong.

e Loai bd va thay thé san nha, tuong, noi that, tham, dung cu va thiét bi bi hu hong khong thé
phuc héi.

e Céc bé mat nhu tuong, san va thiét bi phai dugc lam sach bﬁng xa phong va nudc, va khu
trung. Tham nén duoc thao bd hodc lam sach béng hoi nuée.

e Loai bd cac vat liéu bi uot, khong thé 1am sach va khir trung hi¢u qua.
e Loai bd nudc dong.
e Lam sach va khu trung dung cu va thiét bi trong khu vuc bi anh hudng.

e Dung dung dich ty rira 1am sach san, thiét bi va khu vuc bi anh hudng, sau d6 rira lai bang
nudc sach.
e Khir tring san nha va khu vuc bi anh hudng bang nude sach co chat khir tring
(8 oz. thudc tiy pha véi 5 gallon nuéc = dung dich chira 500 phan triéu clorine)
Théi khong khi 1am kho khu vyc bi anh hudong.
Giat hoic loai bo dau ciy lau nha va dung cu vé sinh tiép xuc nude Ii.
Bién phép thay thé: Thué dich vu chuyén nghiép 1am sach co s& thyc pham bi anh hudng.
Thuc phém, khan vai, va vat dung dung mot 14n bi nhiém ban
Loai bo thyc phim (dd dong goi hodc chua déng goi) tiép xtc véi nude 1.
° Giat bat ky khan vai hodc dong phuc nao tiép xtc véi nude i
o Giat riéng biét voi cac loai khan khac.
o Dung thudc tay.
o Dung may séy.

o Loai bo vat dung dung mdt 14n bj tiép xtic véi nudc Ii.
Ghi nhan tit ca cac sw cd/chi phi:
Ghi lai va luu trit tat ca cic su c6 va chi phi phét sinh tir tinh hudng khan cép.

Tham khao Ready.gov Business - Bd cong cu FLASH trng phé lii lut ndi dia dé biét thém thong tin.
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KHOI PHUC SAU LU LUT
Panh gia Kha nang khéi phuc sau li:

Nudc lii mang theo bun, nudce thai, dau hodc hoa chat, khién thuc phém bi hu hai khong an toan dé sur dung
néu bao bi nhiém ban. Loai bo thuc phém hodc bao bi thuc phém da tiép xtic v&i nude 10, Rat it thuce phém
hodc nudc udng co thé giir lai sau tiép xtc nudce li. Phai tiéu hity thue phim dong g6i mém hodc c6 nip van.
Mot sé truong hop, thuc pham dong hop bang kim loai hodc hdp nhya cimg c¢6 thé giir lai. Tuy nhién, tinh
trang ctia hop 1a yéu t6 giGi han. Néu c6 ri sét, dinh ban hodc nhan bi hu hong, thi khong thé thu hoi.

Nudc 1 lam thuc phém khong an toan, dac biét néu bao bi bi nhim ban.
Loai b6 loai thuc phétm sau néu bao bi bi uét, nhé giot 1&n hoac thdm nudc:
e Thuc phém khong bao bi, thuc phém sb luong 16n, rau ci qua tuoi, thit, , ca va tring.
e Thuc pham déng goi bang gidy, nhya, vai hodc soi.
e Thuc pham déng hop gidy, ngay ca bén trong con kho, bao gdm ngii cde, mi dng, gao, mudi.
e Thyc phdm nip bang bia cing nhu sdt mayonnaise va nude xot salad, hodc bao bi bang gi?iy
bac hodc mang boc.
e Thyc phiam trong lo thily tinh, bao gdm ca lo chwa m& ¢ nap bang gidy sap, gidy bac, mang
boc hodc vai.
Thyc pham, thirc udng trong chai c6 néap, hodc bao bi ¢ nip bat, nut hodc nip xoay.
Tt ca cac hop va bao bi dd mé; thuc phdm trong tai hodc hop dung.
Lon bi mép, ro ri, phdng hodc ri sét.
Lon bi vang khoi noi luu trit ban dau (bi thing hodc nut tai mép han).

Khong ban lon bi thiéu nhin bét budc. Vi vay, phai loai bo lon ¢6 nhin bi hu hong.

Panh gia viéc thu hoi sau lii
° Chuyén thuc phém dén khu luu trit thue phém bi loai bo riéng biét, cach xa khu ché bién va
kho thiét bi, va bao quan trong thung rac co nép day hoac khu vuc cach ly dé tranh phuc vu nham hoic
gy nhiém ban cho co s¢ va thuc phdm khac.

e Néu can giir lai dé nha phan phdi hoan tién hay dbi chiéu, phai dan nhan 5 rang 13 “khong
ban”, bao quan trong khu lam lanh riéng biét véi cac loai thuc phém khac.

e Thyc pham bi loai bo trong kho lanh c6 thé duoc ghi nhan béi nha cung cap/phan phdi thuc
pham.

e Ghi lai loai va sb luong thuc phém, chi phi va 1y do loai bd dé bao cao bao hiém va quy dinh.

e Luong thuc phiam it c¢6 thé duoc 1am bién chat bang chét tay rira (nhu thudc tiy) va bo trong
thing rac c6 niap day bén ngoai toa nha doanh nghiép.

e Luong thuc phim 16n nén bo trong thung rac ¢6 nap day tai khu an toan va cong ty xu 1y rac
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thai thu gom cang som cang tot.

e Tat ca chét thai thyc pham phai dugc xir 1y theo quy dinh cua tiéu bang va dia phuong, tai bai
rac duge cip phép.

e Lién hé trudc v6i bii rac trudce khi giao thyc pham dé dam bao rac thai duoc chap nhan.

O NHIEM SAN PHAM

Panh gia tinh hudng
e Xac dinh muc d6 6 nhiém.
e Xac dinh sy can thiét phai lién hé vdi cac co quan chinh quyén.
e Néu nghi ngd c6 dich bénh do thuc pham gay ra, ngimg ngay viéc ban cac thyc pham co kha
nang bi nhiém va goi 911 hoic théng bao ngay cho Uy ban Y t& Cong cong Boston.
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e Néu nghi ngd c¢6 hanh vi ¢6 y 1am hong san pham, lién hé v6i co quan thyc thi phap
ludt va bao vé cac bang chimg.

Thue hién cic buéc dé han ché phoi nhiém:

Thu hdi san phdm néu phu hop.

Xac dinh can cong bd thong tin hay khong.

Xéc dinh su can thiét phai thyc hién thu hdi san pham.

Xay dyng quy trinh xtr Iy d6i v6i san phdm bi thu hdi, néu c6 ap dung.

Xac dinh phuong an xir Iy san pham.
Ghi nhan tit ca cac sw cd/chi phi:

Ghi lai va luu trit tat ca cic sw c6 va chi phi phét sinh tir tinh hudng khéan cép.

S’ CO LAM LANH / AN TOAN THU'C PHAM
Néu hé thong lam lanh hoic giir néng gip su co:

C gang xac dinh nguyén nhan sy cd.

Thoéng bao nhan vién trong khu vuc.

Nging ban cac san phdm bj anh hudng.

Cach ly khu vuc bi anh hudng.

Bit dau quy trinh theo ddi nhiét do.

Lién hé v6i don vi cung cap dich vu phu hop.

Goi nguoi lién lac khén cép ctia nhan vién néu can thiét.

Thyc hién cac budc dudi day dén khi nhiét do trd lai binh thuong.

XN W=

Nén 1am gi néu c6 cianh bao mit dién

Thuyec hién bién phéap dé giir thuc phdm can néng luén nong va thuc pham can lanh ludn lanh. Chinh ta lanh va
ta dong vé muc lanh nhat. Khi mat dién, can ghi lai thoi diém bét dau.

Nén lam gi khi mat dién

Gitr thuc phém noéng trén 135°F va thuc phém lanh du6i 40°F cang lau cang tbt, va theo doi nhiét do dé xac

dinh khi thyc pham khong an toan dé sir dung.

Thuc phém néng

e Khéng dat thuc pham néng vao ti lanh hogc tii dong.
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e Sir dung “nhiét dong hop”, dit thyc pham trén 10 hap dién gitp duy tri nhiét do tdi thiéu
135°F .

Thuc pham lanh

e  Giit ctra ta lanh va ti dong dong cang nhidu cang tét.

e Néu duoc, hiy xép goi thuc phdm lanh véi nhau dé giam hip thu nhiét.

e Che phi1 quay thyc phdm lanh va dong dang mé, didc biét 1a cac quiy trung bay dang dimg.
Luu ¥: St dung da khé 1am lanh thuc pham c6 thé dan dén sy tich tu khi carbon dioxide (CO-) khong an toan.
Khéng dwgc ché bién thwe phim néu ban khéng thé:

e Rua, trang va khur trung dung cu dang cach.

e Van hanh hé thong thong gi6 ciia may hat khoi va hé théng cip khi (khi doc co thé gay tén
thuong hodc ti vong).

e Chiéu sang diy du khu ché bién thuc phdm dé dam bao an toan trong qua trinh ché bién, vé
sinh va khr trung.

° Tiép can dugc nudc nong hodc ap luc nude di manh.

e Duy tri nhiét dJ an toan cho thyc phém.

Nén lam gi khi ngu?)n dién dugc khoi phuc

e Kiém tra nhiét do thuc phém.
e Néu duoc, hiy tach goi thuc phdm trong tu lanh va tia dong ra dé lam lanh lai nhanh hon.
e Loai bo thuc pham c6 nguy co gay hai néu cé nhiét do nguy hiém.

Xic dinh thwe phdm nguy co giy hai cé an toan hay khong

Thuc phém noéng

e Néu thoi gian mat dién kéo dai 2 gio hodc it hon va nhiét 6 thyc pham dudi 135°F , thuc
phém c6 thé ban néu duoc ham néng lai dén 165°F va sau d6 dugc gilt & 135°F tro 1én, hodc néu lam
lanh nhanh xudng 41°F hodc thip hon trong 2 gid sau khi ngudn dién dwoc khéi phuc.

e Néu thoi gian mat dién kéo dai hon 2 gid, thuc pham khong dugc phép ban.

Thuc phém lanh

e Néu thoi gian mét dién dudi 2 gio va thuc phﬁm c6 nhiét @0 45°F hoiac thép hon, c6 thé ban.
Néu nhiét ¢ nam trong khoang 46°F dén 50°F , phai lam lanh ngay xudng 41°F hodc thap hon trong
2 gio.

e Néu thoi gian mat dién tir 2 dén 4 gio, thuc phém ¢6 thé duge ban néu nhiét do dudi 45°F,
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nhung phai 1am lanh xudng 41°F hodc thap hon trong vong 2 gio. Néu nhiét d6 nim trong
khoang 46°F dén 50°F, phai lam lanh xudng 41°F hoic thip hon trong vong 1 gid. Néu nhiét do trén
50°F, khong dugce phép ban.

o Néu thoi gian mat dién tur 4 gio trod 1én, thuc phém c¢6 thé duoc ban néu nhiét do 45°F hodc
thip hon, va phai 1am lanh xuéng 41°F hodc thap hon trong 1 gid. Néu nhiét d6 trén 45°F, khong duoc
phép ban.

Bé thwe phdm khéong an toan

Khi nghi ngo, hay bo di. Néu xac dinh thuc phém can loai bo, hay ghi lai loai va sb luong, 1y do loai bo dé bao
c40 bao hiém va tuan thii quy dinh. Luong thyc pham it can loai bo dugc 1am bién chat bang chét tay rira
(thubc tdy) va bo vao thing rac ngoai troi. Luong thuc phim 16n can loai bo, hay lién hé véi cong ty xir 1y rc
thai hodc quan 1y béi rac dé duoc huéng din cach xu ly.

Quay lai hoat dong binh thuwong

Céc diéu kién sau can xac minh trude khi ché bién thuc pham va/hodc ban thuc phdm c6 nguy co giy hai:
Tat ca thyc pham c6 nguy co gdy hai da duoc loai bo.

Ngudn dién va khi d6t da khoi phuc.

e Tit ca cau dao dién duoc thiét 1ap lai ding cach.

e  Tit ca thiét bi va co s& vat chat hoat dong binh thuong, bao gom: hé thong chiéu sang, 1am
lanh, gilt néng, thong gid, nha vé sinh.
e Conudc nong va lanh, véi ap luc di dé: rira tay, rira dung cu ding cach.

Néu co sé bi dong cira béi S¢' Y té, phai tiép tuc dong cira dén khi nhan sy chép thuin chinh thire dé méo
ctra tro lai.

O NHIEM NGUON NU'O'C/LENH PUN SOI NUOC

Néu ban dwgc thong bao ring nuéc bi 6 nhiém hoic co quan cip nuwéc hodic chinh quyén ban hanh
khuyén cao dun sdi nwéc:
Goi Ban Quan 1y ctra hang va lién hé véi nguoi lién lac khan cap ciia nhan vién néu can.

Nuéc da va Thirc udng

e Tit may phan phdi nudc ngot, d4, nudc udng, may phun suong, v.v.
Bo toan bd nudc d4 trong thing chira. Chi sir dung d4 dugc san xuét thuong mai.
T4t may pha ca phé, may pha tra d4 va voi nuéc udng.
Ché bién thyc phdm & niu an
Loai bo thuc phém an lién duge ché bién béng nudc trude khi phat hién 6 nhiém.
St dung san pham duoc rira sdn hodc rira bang nudc dun s6i hodc nudc dong chai.
Ché bién thyc pham an lién bang nudc dong chai thuong mai hodc nude da dun soi*.
St dung nudc dong chai hodc nudce tir ngudn cap nude duoc phé duyét dé nu an.
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Rira tay
e Sir dung nuée dong chai di duoc 1am néng, nudc di dun soi, hodc nudc an toan tir ngudn cap
nudce cong cong duoc phé duyét.
e Hoic, st dung nudc may rdi rira tay bang dich sat khuan.
e Mang ging tay khi xir Iy thuc pham an lién.

Vé sinh & Khir trung
e Sir dung hé thong hién c6. Dam bao ndng do chat khtr trung 1a chinh xac.

Sau thong bao nuée 6 nhiém/dun séi nwéce:
e  Xa voi nude, binh pha ca phé, voi nude uéng, may pha thirc udng trong it nhat 5 phut.
e Lam sach va khir tring may pha ca phé va thirc udng theo huéng din ciia nha san xuat.
e Néu thiét bi c6 bd loc, can duoc thay méi.

May Lam Nuée Da

Xa nuédc dén dau vao ctia may.

Pong van nude phia sau may va thao dudng nude ra khoi dau vao ciia may.
N&i lai duong nude vao dau vao cia may.

Mo van nudec.

Xa toan b cac duong nudc bén trong may.

Lam nudc dé trong vong mét gid va loai bd so da do.
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cuUoP

Quy Trinh Xi¥ Ly — Cuép
1. Néu dang chimg kién vu viéc, hiy dén noi an toan. Khong c¢b ging dudi theo ké cudp. Néu c6
thé, hd tro nguoi cd nhu cau tiép can dic biét hodc han ché di chuyén dén noi an toan.
2. Goi9ll.
Néu an toan, viét mo ta ké cuop, xe tau thoat va bién sb.
Goi nguoi lién hé khan cip ciia nhan vién néu can.

wokw

Ghi nhan vu viéc va bao cao véi canh sat.
Khéng lam xdo trén hién truwong:

Bao vé khu vuc dé ngin khong cho bat ky ai di vao hién truong hodc khu vuc xung quanh.
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ROI LOAN TRAT TU CONG CONG
Pong cira co s¢ néu c6 Iénh tir Quan/Khu vire/Tap doan/Co quan chirc niing:

1. So tan toan bd khach va nhan vién khong can thiét cho viéc giam sat dong cira. Xem K&
hoach So tin & phan trén.

2. Bao vé tién mat va hang hoa.
3. Dam bao khoa chat co s& kinh doanh.

Bio vé tién mit/hang héa néu khong giy nguy hiém dén bt ky ai:
3. Dong va khoa tat ca cac may tinh tién/quay thanh toan.
4. Khoa két sit va ctra phong chtra tién/phong kiém soat.

Bdo vé co s6 trong tinh huéng rdi loan trit tw cong cong:
1. Battoan by dén ngoai bai dau xe va tat dén bén trong. Néu ¢6 may quay phim, dam bao
chung dang ghi hinh.
2. Thuc hién che chén theo chi dao.
Khoéa chit tit ca cac 16i md quanh co so, bao gdm:
Cira thodt hiém
Cua mai toa nha
Ctra khu vue bdc d& hang hoa
Thu gom tit ca binh chita chay va dat gan mdi 16i ra vao.

NEo T W

Kiém tra vi tri cac dén pin va thay pin méi.
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6. Kich hoat toan bg h¢ théng bao dong.
7. Pam bao tit ca van phun nudce chita chay duoc khéa & vi tri “mo”.
8. Di chuyén céc pallet gidy va vat liéu d& chay ra xa toa nha.

Ghi nhan tit ca sw 6 /chi phi:

Ghi lai va luu trit tit ca cac sy ¢6 va chi phi phét sinh tir tinh hudng khan cép.

TAN CONG MANG
Néu nghi ngd hoiic xac nhén c6 tin cong mang:

Mot nhén vién cin giam sat hoat dong hé thong va bao cdo ngay lap tirc hanh vi bat thudng.

Quy Trinh Xir Ly

1. Tim cac hoat dong bét thuong (vi du: giao dich thé tin dung la hodc bi tu chdi, tai khoan la xuat hién
trong bao cédo tin dung, bai dang mang xa héi ban khong thuc hién, ngudi khac nhan email ban khong
gui, v.v.)

Ngit két ndi thiét bi bi anh huong khoéi mang dé ngan méi de doa lan rong.

Cép nhat phﬁn mém bao mat, quét va lam sach thiét bi, hodc tat nguén va mang dén chuyén gia xir 1y.
Lap tirc thong bao bo phan CNTT/bao mat hodc quan 1y cung cap dich vu (MSP).

wokh v

Giit bang chimg bang cach ghi lai sy ¢d (vi dy: tin nhin béo 151, thoi gian xdy ra, hé théng bi anh
hudng).

Mirc D§ Pe Doa

e Hoat dong dang ngo: Cac ding nhap bat thudng, truy cap trai phép, hodc hé théng hoat dong
cham. Bao cao ngay cho by phan CNTT va theo doi sat sao.

e Tén cong mang dang dién ra: D3 x4c nhan c6 phén mém ddc hai, ma téng tién, 1o ri dir liéu, hodc hé
thdng bi xam nhap. Cach ly ngay cac hé thdng bi anh hudng va kich hoat quy trinh tmg pho.

e Su cd hé thong nghiém trong: Mat két ndi dién rong hodc mat quyén kiém soat cac hé théng quan
trong. Kich hoat toan b quy trinh tng pho sy c6 va khoi phuc tham hoa.
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Néu phat hién tdn cong mang bén trong co quan:

Han ché quyén truy cép vao cac hé thong quan trong dé ngan sy lay lan.

Thay ddi tit ca mat khau va tao nhiéu yéu td xéc thuc (MFA) néu chua thiét lap.

Xac dinh dir liéu nhay cam c6 bi xdm pham hay khong va danh gia nghia vu phap 1y c6 thé phat sinh.
Tuéan tha yéu clu béo céo theo quy dinh, néu luat vé 1o ri dit liéu duoe ap dung.

Sao chép va luu giir dit liéu thiét yéu ngay 1ap tirc, néu van con kha nang thyc hién.

AR

Luu trir ban sao céc tai liéu quan trong khong truc tuyén.
Khéi Phuc: Néu cé6 mét dir liéu hodic hé théng bi xAm nhip

1. Phdi hop véi chuyén gia an ninh mang dé loai b6 de doa va khoi phuc hé thong.
2. Lién h¢ voi co quan phap luat néu c6 lién quan dén hanh vi trém dix liéu hodc gian 1an tai chinh.
3. Théng bao cac bén bi anh hudng, vi du nhu khach hang hodc nhéan vién, néu phap luat yéu cau.

Ung phé va Ngiin Ngira Trong Twong Lai

Thuc hién kiém tra bao méat toan dién dé xac dinh cac diém dé bi tin cong.
Ap dung bién phap bao mat hiéu qua hon (vi du: tudng lira, bao vé may chu, dao tao nhan vién).
Theo ddi cac hoat dong dang nghi ngd sau su cb.

Cap nhat ké hoach ung pho su ¢6 dua trén cac bai hoc rut ra.
Dé biét thém meo va cong cu hd tre, vui long truy cip:

StopThinkConnect.org
Ready.gov/cybersecurity
Boston.gov/cybersecurity

Cisa.gov/audiences/small-and-medium-businesses
Global Cyber Alliance: Toolkit for Small Businesses

Ghi nhan tit ca cac sw ¢6 /chi phi:

Ghi lai va luu trit tit ca cac sy ¢b va chi phi phat sinh tir tinh hudng khan cap.
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	c.​ _________________________________________________ 

	 
	Nếu chất được xác định là không có hại: 
	1.​Thực hiện biện pháp phù hợp để loại bỏ và làm sạch khu vực/sản phẩm. 
	2.​Thông báo kết quả phát hiện đến khách hàng và nhân viên có khả năng bị ảnh hưởng. 


	 
	Sự cố liên quan đến mầm bệnh lây qua đường máu: 
	Biện pháp phòng ngừa: 
	Khi cần làm sạch máu hoặc các chất có khả năng lây nhiễm: 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MẤT ĐIỆN 
	Trong trường hợp mất điện: 
	1.​Phát đèn pin cho càng nhiều người càng tốt.  
	2.​Kiểm tra có khách hoặc nhân viên bị kẹt ở bất kỳ khu vực nào, bao gồm thang máy.  
	3.​Xác định cần sơ tán tòa nhà hay không (xem Kế hoạch Sơ tán) 
	4.​Liên hệ với người liên lạc khẩn cấp của nhân viên nếu cần thiết  
	Nếu sự cố mất điện ảnh hưởng đến vị trí tòa nhà và khu vực xung quanh trong cộng đồng: 
	●​Hỏi công ty điện lực về thời gian dự kiến khôi phục nguồn điện. 
	●​Tắt tất cả thiết bị và máy nén khí có thể bị hư hại khi nguồn điện được khôi phục. 
	●​Che phủ thực phẩm dễ hư hỏng trong tủ lạnh và giữ cửa tủ đông/tủ mát luôn đóng. 
	●​Kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân gây mất điện. 
	●​Tắt tất cả thiết bị và máy nén khí có thể bị hư khi nguồn điện khôi phục. 
	●​Che phủ tất cả thực phẩm dễ hư hỏng trong tủ lạnh và giữ cửa tủ đông/tủ mát luôn đóng. 
	●​Gọi công ty điện lực  để yêu cầu khôi phục nguồn điện. 

	Ghi nhận tất cả sự cố/chi phí: 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SỰ CỐ TRÀN XĂNG/HÓA CHẤT 
	Trong trường hợp xảy ra sự cố: Tràn xăng 
	1.​Xác định mức độ tràn xăng. 
	2.​Nếu tràn xăng nghiêm trọng, gọi 911. 
	3.​Xác định vị trí và tắt các máy bơm xăng bằng công tắc khẩn cấp. 
	4.​Nếu an toàn để thực hiện, khống chế vết tràn và hạn chế sự lan rộng bằng chăn thấm, gối thấm và vòng chắn. Cô lập khu vực tràn xăng để ngăn ô nhiễm và đảm bảo an toàn. 
	5.​Liên hệ đơn vị xử lý sự cố tràn hóa chất để loại bỏ/chùi rửa chất thải nguy hại: 
	a.​Đơn vị xử lý sự cố tràn hóa chất: _______________________________________ 
	6.​Liên hệ công ty sửa chữa máy bơm xăng để sửa chữa. 
	a.​Công ty sửa chữa máy bơm xăng _______________________________________  
	7.​Liên hệ ban quản lý cửa hàng. 
	8.​Nếu vết tràn đã lan ra môi trường, hãy liên hệ:  
	Sở Cứu hỏa: 911 
	Cảnh sát Môi trường Massachusetts (MEP) – (800) 632-8075 
	9.​Luôn mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp khi xử lý bất kỳ sự cố tràn hóa chất nào 
	1.​Lập tức cô lập chất bị tràn. 
	2.​Đánh giá mức độ tràn, thông gió, phong tỏa khu vực, và tránh nguồn lửa. 
	3.​Thu dọn sự cố. 
	a.​Nếu vết tràn quá lớn, liên hệ với đơn vị xử lý chất thải nguy hại. 
	b.​Mang thiết bị bảo hộ (găng tay, kính bảo hộ, giày chống thấm) 
	c.​Thấm hút và làm khô từ rìa vào giữ bằng chất thấm dầu hoặc chất thấm có sẵn. 
	i.​Chất gốc nước (sơn latex, chất chống đông, thuốc tẩy, hóa chất gia dụng) 
	ii.​Axít: Phải được trung hòa bằng baking soda 
	iii.​Chất gốc dầu (nhiên liệu cắm trại, sơn enamel, dung môi, phụ gia xăng/diesel) 
	*không bao giờ dùng nước làm sạch vết tràn gốc dầu, chỉ dùng chất thấm khô 
	4.​Bỏ vật liệu đã thấm hút vào các thùng rác dùng một lần (túi 2 lớp hoặc xô có nắp). 
	5.​Loại bỏ vật liệu bị thấm và hàng hóa bị nhiễm bẩn. Làm sạch khu vực bẩn, các góc và khe hẹp. 
	a.​Loại bỏ dụng cụ quét dọn, làm sạch, găng tay, giày chống thấm. Thay quần áo và giặt bằng chất tẩy. 

	Trong trường hợp tiếp xúc hóa chất ngoài ý muốn: 
	Mắt: Rửa bằng nước sạch trong 15 phút. Khám bác sĩ ngay lập tức. 
	Da: Rửa sạch hoàn toàn bằng xà phòng và nước. Tham khảo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. 
	Quần áo: Bỏ quần áo bị nhiễm hóa chất và rửa sạch da bằng xà phòng và nước 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	RÒ RỈ KHÍ THIÊN NHIÊN HOẶC PROPANE 
	Đánh giá tình huống: 
	1.​Nếu ngửi mùi khí gas (mùi trứng thối) hoặc nghe tiếng rít, hãy giả định rò rỉ khí. Không bật công tắc điện, thiết bị điện hoặc lửa, vì có thể gây cháy nổ. 
	2.​Di tản ngay lập tức nếu rò rỉ nghiêm trọng hoặc xảy ra trong nhà. Hỗ trợ người có nhu cầu đặc biệt. Xem Kế hoạch Sơ tán. 
	3.​Gọi 911. 
	4.​Thông báo nhân viên, người thuê hoặc khách hàng về tình huống và biện pháp an toàn. Thông báo công cộng nếu rò rỉ có nguy cơ lan rộng. 
	5.​Theo hướng dẫn của lực lượng ứng cứu về việc quay lại hoặc các biện pháp phòng ngừa khác. 
	Các bước để giảm thiểu phơi nhiễm (nếu an toàn để làm): 
	●​Tắt van chính nguồn gas. 
	●​Mở cửa ra vào, cửa sổ thông gió nếu ở ngoài trời và đảm bảo an toàn 
	●​Cảnh báo người xung quanh và ngăn nguồn gây cháy (không hút thuốc, không dùng lửa trần hoặc thiết bị điện). 
	●​Liên hệ với đơn vị cung cấp khí gas để thông báo rò rỉ. 

	Ghi nhận tất cả sự cố / chi phí: 

	 
	 
	 
	VỠ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC 
	Trong trường hợp bị vỡ ống nước: 
	1.​Xác định ống nước bị vỡ thuộc hệ thống nước sinh hoạt hay hệ thống phun nước chữa cháy. 
	2.​Xác định vị trí và khóa van cấp nước chính. 
	3.​Liên hệ với đơn vị cấp nước nguồn nước từ hệ thống nước đô thị. 
	●​Cung cấp chi tiết loại ống nước bị vỡ. 
	●​Thông báo nếu đã khóa van chính của hệ thống phun nước chữa cháy. 
	4.​Ngắt nguồn điện tại khu vực bị ảnh hưởng bằng cách tắt cầu dao ngay lập tức, nếu đảm bảo an toàn. Không bước vào khu vực ngập nước nếu có điện, thiết bị điện hoặc dây điện bị ngập nước. 
	5.​Gọi người liên lạc khẩn cấp của nhân viên nếu cần thiết. 

	Sau khi đã khóa van nước chính: 
	1.​Lau dọn nước. 
	a.​Chú ý các nguy cơ điện. 
	2.​Kê hàng hóa lên cao tránh hư hại do nước. 
	3.​Dùng cây gạt nước, chổi, máy quét hoặc máy chà sàn để đẩy nước ra ngoài hoặc xuống cống thoát nước 
	4.​Thông báo chủ tòa nhà hoặc thợ điện để kiểm tra/khôi phục hệ thống điện.  

	Ghi nhận tất cả các sự cố/chi phí: 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THỜI TIẾT CỰC ĐOAN 
	Nếu có nguy cơ xảy ra thời tiết cực đoan:  
	1.​Theo dõi thời tiết. (Xem định nghĩa về mức độ nghiêm trọng bên dưới)  
	2.​Liên hệ quản lý.  
	3.​Rà soát khu vực an toàn cùng với các giám sát viên và nhân viên. Khu vực an toàn nên gần bức tường hoặc cột trụ ở trung tâm hoặc phía sau tòa nhà, tránh xa bức tường, lối vào bằng kính và cửa sổ. Mang theo túi đồ khẩn cấp đến khu vực này. 

	Nếu có tiết cực đoan gần tòa nhà: 
	1.​Phát thông báo trong toà nhà ba lần. Yêu cầu mọi người di chuyển xa các cửa sổ và tiến về khu trung tâm hoặc phía sau đến khi có thông báo “an toàn”. 
	2.​Kiểm tra toàn bộ  khu vực trong tòa nhà để đảm bảo mọi người đã đến khu vực tập trung. 
	1.​Đóng và khóa máy tính tiền /quầy thanh toán. 
	2.​Khóa két sắt và cửa phòng chứa tiền /phòng kiểm soát. 

	Nếu có thiệt hại tài sản do thời tiết cực đoan: 
	1.​Không đặt khách hàng hoặc nhân viên vào tình huống nguy hiểm.​Hãy sơ tán nếu có nguy cơ tiềm ẩn(ví dụ: rò rỉ khí gas, dây điện đứt, hư hỏng kết cấu…). Xem Kế hoạch Sơ tán ở trên. 
	2.​Nếu an toàn, hãy kiểm tra mức độ thiệt hại. Gọi nhân viên kiểm định tòa nhà hoặc công ty bảo hiểm. Cần kiểm tra: 
	a.​Hư hỏng mái nhà 
	b.​Hư hỏng kết cấu 
	c.​Thiệt hại hàng hóa / sản phẩm 
	3.​Gọi người liên lạc khẩn cấp của nhân viên nếu cần thiết. 

	Nếu mái nhà bị dột: 
	●​Che phủ sản phẩm, hàng hóa và thiết bị bằng tấm trải nhựa. 
	●​Đặt các thùng rỗng bên dưới khu vực bị dột. 
	●​Kê hàng hóa lên cao, ít nhất bằng chiều cao của một pallet. 
	●​Dùng dây để khoanh vùng khu vực bị hư hại. 

	Nếu có nước trong tòa nhà: 
	Đảm bảo không có nguy cơ về điện và thực phẩm không bị nhiễm bẩn. Dùng cây gạt nước, chổi, máy quét hoặc máy chà sàn để đẩy nước ra khỏi tòa nhà. 

	Ghi nhận tất cả các sự cố / chi phí: 
	Định nghĩa mức độ thời tiết khắt nghiệt: 
	Cảnh báo Bão Mùa Đông; Có khả năng thời tiết mùa đông nguy hiểm trong vòng 48 giờ. 
	Cảnh báo Lốc Xoáy: Nguy cơ giông bão nghiêm trọng và lốc xoáy trong hoặc gần khu vực được cảnh báo. 
	Cảnh báo Bão Mùa Đông: Dự báo sẽ có tuyết rơi ít nhất 6 inches trong 12 giờ, hoặc ít nhất 8 inches trong 24 giờ, hoặc ít nhất ½ inch tuyết tích tụ. 
	Khuyến cáo Nắng Nóng: Nhiệt độ dự báo 35- 37°C  2 giờ trở lên trong 2 ngày liên tiếp, hoặc từ 38-40°C  2 giờ trở lên trong 1 ngày. 
	Cảnh báo Ngập Lụt Ven Biển: Dự báo ngập lụt ven biển ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng, có thể gây thiệt hại tài sản và/hoặc đe dọa đến tính mạng. 
	Cảnh báo Lũ Quét: Dự kiến hoặc đang xảy ra dòng nước dâng cao nhanh và dữ dội tràn vào khu vực khô, hoặc mực nước sông, kênh rạch tăng đột ngột vượt mức lũ. 
	Cảnh báo Nước Dâng Do Bão: Dự báo nước biển dâng cao nguy hiểm tính mạng tràn vào đất liền từ bờ biển, trong khu vực nhất định trong vòng 36 giờ tới. 
	Cảnh báo Bão Nhiệt Đới: Dự báo sẽ có gió mạnh liên tục từ 34-63kt (39 đến 73 mph) hoặc cao hơn liên quan đến một cơn bão nhiệt đới trong vòng 36 giờ hoặc sớm hơn. Có thể kèm nước dâng do bão, ngập lụt ven biển và/hoặc ngập lụt ven sông. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	LŨ LỤT 
	Nếu có nguy cơ lũ lụt: 
	1.​Theo dõi thời tiết. 
	2.​Liên hệ với người liên lạc khẩn cấp của nhân viên nếu cần thiết. 
	3.​Chuẩn bị nâng toàn bộ hàng hóa, vật dụng giá trị, thiết bị cơ khí và điện tử lên cao ít nhất 12 inch so với mặt sàn (sử dụng pallet). 
	4.​Biết cách ngắt nguồn điện, nước và gas. 
	Theo dõi lũ lụt: Lũ lụt có thể xảy ra. Nghe đài phát thanh NOAA. Chuẩn bị sơ tán. Theo dõi đài phát thanh và truyền hình địa phương để cập nhật thông tin. 
	Cảnh báo lũ lụt: Lũ lụt đang hoặc sẽ xảy ra. Thực hiện biện pháp phòng ngừa ngay lập tức. Chuẩn bị di chuyển đến khu vực cao hơn. Hãy sơ tán ngay nếu được yêu cầu. 

	Nếu có lũ lụt gần khu vực cửa hàng: 
	1.​Bắt đầu đặt bao cát. 
	2.​Kiễm tra quy trình xử lý nước bị nhiễm bẩn. 
	3.​Đảm bảo hàng hóa, vật dụng giá trị, thiết bị cơ khí, được nâng lên cao. 
	4.​Tắt nguồn điện chính. Khi cửa hàng sẵn sàng sơ tán, tắt máy phát điện dự phòng (nếu có). Rút phích cắm các thiết bị điện để tránh điện giật khi khôi phục nguồn. 
	5.​Bảo quản dụng cụ, thiết bị, khăn vải, vật liệu đóng gói và vật dụng dùng một lần tránh tiếp xúc hoặc nhiễm bẩn trong thời gian lũ lụt. 

	Sơ tán cửa hàng nếu sự an toàn bị đe dọa, và/hoặc nhận lệnh sơ tán: 
	Kế hoạch sơ tán ở phần trên.  

	Bảo vệ tiền /hàng hóa nếu việc này không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai: 
	1.​Đóng và khóa máy tính tiền/quầy thanh toán. 
	2.​Khóa két sắt và cửa phòng chứa tiền mặt/kiểm soát. 

	Sau khi nước lũ đã rút: 
	1.​Ghi nhận thiệt hại và báo cho công ty bảo hiểm. 
	2.​Vào cửa hàng thận trọng. Đảm bảo an toàn nhân sự. 
	3.​Bộ phận Cơ sở Vật chất/Bảo trì sẽ kiểm tra hệ thống điện trước khi bật nguồn. 
	4.​Liên hệ bộ phận quản lý xây dựng và cơ quan liên quan để xác định độ an toàn và được phép sử dụng tòa nhà. 
	5.​Vệ sinh toàn bộ nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động. Làm sạch và khử trùng thiết bị, dụng cụ. 
	6.​Phân loại nhanh thực phẩm, thiết bị, dụng cụ, khăn vải và vật dụng dùng một lần càng nhanh càng tốt. 
	7.​Xử lý đúng cách các vật dụng không thể sử dụng lại. 

	Hướng dẫn vệ sinh sau lũ lụt: 
	●​Hủy bỏ và xử lý đúng cách tất cả thực phẩm, thiết bị, dụng cụ, khăn vải và vật dụng dùng một lần bị hư hỏng. 
	●​Loại bỏ và thay thế sàn nhà, tường, nội thất, thảm, dụng cụ và thiết bị bị hư hỏng không thể phục hồi. 
	●​Các bề mặt như tường, sàn và thiết bị phải được làm sạch bằng xà phòng và nước, và khử trùng. Thảm nên được tháo bỏ hoặc làm sạch bằng hơi nước. 
	●​Loại bỏ các vật liệu bị ướt, không thể làm sạch và khử trùng hiệu quả. 
	●​Loại bỏ nước đọng. 
	●​Làm sạch và khử trùng dụng cụ và thiết bị trong khu vực bị ảnh hưởng. 
	●​Dùng dung dịch tẩy rửa làm sạch sàn, thiết bị và khu vực bị ảnh hưởng, sau đó rửa lại bằng nước sạch. 
	●​Khử trùng sàn nhà và khu vực bị ảnh hưởng bằng nước sạch có chất khử trùng​(8 oz. thuốc tẩy pha với 5 gallon nước = dung dịch chứa 500 phần triệu clorine) 
	●​Thổi không khí làm khô khu vực bị ảnh hưởng. 
	●​Giặt hoặc loại bỏ đầu cây lau nhà và dụng cụ vệ sinh tiếp xúc nước lũ. 
	●​Biện pháp thay thế: Thuê dịch vụ chuyên nghiệp làm sạch cơ sở thực phẩm bị ảnh hưởng. 
	●​Thực phẩm, khăn vải, và vật dụng dùng một lần bị nhiễm bẩn 
	●​Loại bỏ thực phẩm (đã đóng gói hoặc chưa đóng gói) tiếp xúc với nước lũ. 
	●​Giặt bất kỳ khăn vải hoặc đồng phục nào tiếp xúc với nước lũ.​○ Giặt riêng biệt với các loại khăn khác.​○ Dùng thuốc tẩy.​○ Dùng máy sấy.​○ Loại bỏ vật dụng dùng một lần bị tiếp xúc với nước lũ. 


	KHÔI PHỤC SAU LŨ LỤT 
	Đánh giá Khả năng khôi phục sau lũ: 
	Nước lũ mang theo bùn, nước thải, dầu hoặc hóa chất, khiến thực phẩm bị hư hại không an toàn đề sử dụng nếu bao bì nhiễm bẩn. Loại bỏ thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm đã tiếp xúc với nước lũ. Rất ít thực phẩm hoặc nước uống có thể giữ lại sau tiếp xúc nước lũ. Phải tiêu hủy thực phẩm đóng gói mềm hoặc có nắp vặn. Một số trường hợp, thực phẩm đóng hộp bằng kim loại hoặc hộp nhựa cứng có thể giữ lại. Tuy nhiên, tình trạng của hộp là yếu tố giới hạn. Nếu có rỉ sét, dính bẩn hoặc nhãn bị hư hỏng, thì không thể thu hồi. 
	Nước lũ làm thực phẩm không an toàn, đặc biệt nếu bao bì bị nhiễm bẩn.​Loại bỏ loại thực phẩm sau nếu bao bì bị ướt, nhỏ giọt lên hoặc thấm nước: 
	●​Thực phẩm không bao bì, thực phẩm số lượng lớn, rau củ quả tươi, thịt, , cá và trứng. 
	●​Thực phẩm đóng gói bằng giấy, nhựa, vải hoặc sợi. 
	●​Thực phẩm đóng hộp giấy, ngay cả bên trong còn khô, bao gồm ngũ cốc, mì ống, gạo, muối. 
	●​Thực phẩm nắp bằng bìa cứng như sốt mayonnaise và nước xốt salad, hoặc bao bì bằng giấy bạc hoặc màng bọc. 
	●​Thực phẩm trong lọ thủy tinh, bao gồm cả lọ chưa mở có nắp bằng giấy sáp, giấy bạc, màng bọc hoặc vải. 
	●​Thực phẩm, thức uống trong chai có nắp, hoặc bao bì có nắp bật, nút hoặc nắp xoáy. 
	●​Tất cả các hộp và bao bì đã mở; thực phẩm trong túi hoặc hộp đựng. 
	●​Lon bị móp, rò rỉ, phồng hoặc rỉ sét. 
	●​Lon bị văng khỏi nơi lưu trữ ban đầu (bị thủng hoặc nứt tại mép hàn). 
	●​Không bán lon bị thiếu nhãn bắt buộc. Vì vậy, phải loại bỏ lon có nhãn bị hư hỏng. 

	Đánh giá việc thu hồi sau lũ 
	●​Chuyển thực phẩm đến khu lưu trữ thực phẩm bị loại bỏ riêng biệt, cách xa khu chế biến và kho thiết bị, và bảo quản trong thùng rác có nắp đậy hoặc khu vực cách ly để tránh phục vụ nhầm hoặc gây nhiễm bẩn cho cơ sở và thực phẩm khác. 
	●​Nếu cần giữ lại để nhà phân phối hoàn tiền hay đối chiếu, phải dán nhãn rõ ràng là “không bán”, bảo quản trong khu làm lạnh riêng biệt với các loại thực phẩm khác. 
	●​Thực phẩm bị loại bỏ trong kho lạnh có thể được ghi nhận bởi nhà cung cấp/phân phối thực phẩm. 
	●​Ghi lại loại và số lượng thực phẩm, chi phí và lý do loại bỏ để báo cáo bảo hiểm và quy định. 
	●​Lượng thực phẩm ít có thể được làm biến chất bằng chất tẩy rửa (như thuốc tẩy) và bỏ trong thùng rác có nắp đậy bên ngoài tòa nhà doanh nghiệp. 
	●​Lượng thực phẩm lớn nên bỏ trong thùng rác có nắp đậy tại khu an toàn và công ty xử lý rác thải thu gom càng sớm càng tốt. 
	●​Tất cả chất thải thực phẩm phải được xử lý theo quy định của tiểu bang và địa phương, tại bãi rác được cấp phép. 
	●​Liên hệ trước với bãi rác trước khi giao thực phẩm để đảm bảo rác thải được chấp nhận. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ô NHIỄM SẢN PHẨM 
	Đánh giá tình huống 
	●​Xác định mức độ ô nhiễm. 
	●​Xác định sự cần thiết phải liên hệ với các cơ quan chính quyền. 
	●​Nếu nghi ngờ có dịch bệnh do thực phẩm gây ra, ngừng ngay việc bán các thực phẩm có khả năng bị nhiễm và gọi 911 hoặc thông báo ngay cho Ủy ban Y tế Công cộng Boston. 
	●​Nếu nghi ngờ có hành vi cố ý làm hỏng sản phẩm, liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ các bằng chứng. 

	Thực hiện các bước để hạn chế phơi nhiễm: 
	●​Thu hồi sản phẩm nếu phù hợp. 
	●​Xác định cần công bố thông tin hay không. 
	●​Xác định sự cần thiết phải thực hiện thu hồi sản phẩm. 
	●​Xây dựng quy trình xử lý đối với sản phẩm bị thu hồi, nếu có áp dụng. 
	●​Xác định phương án xử lý sản phẩm. 

	Ghi nhận tất cả các sự cố/chi phí: 

	 
	SỰ CỐ LÀM LẠNH / AN TOÀN THỰC PHẨM 
	Nếu hệ thống làm lạnh hoặc giữ nóng gặp sự cố: 
	1.​Cố gắng xác định nguyên nhân sự cố. 
	2.​Thông báo nhân viên trong khu vực. 
	3.​Ngừng bán các sản phẩm bị ảnh hưởng. 
	4.​Cách ly khu vực bị ảnh hưởng. 
	5.​Bắt đầu quy trình theo dõi nhiệt độ. 
	6.​Liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp. 
	7.​Gọi người liên lạc khẩn cấp của nhân viên nếu cần thiết. 
	8.​Thực hiện các bước dưới đây đến khi nhiệt độ trở lại bình thường. 
	●​Không đặt thực phẩm nóng vào tủ lạnh hoặc tủ đông. 
	●​Sử dụng “nhiệt đóng hộp”, đặt thực phẩm trên lò hấp điện giúp duy trì nhiệt độ tối thiểu 135°F . 
	Thực phẩm lạnh 
	●​Giữ cửa tủ lạnh và tủ đông đóng càng nhiều càng tốt. 
	●​Nếu được, hãy xếp gói thực phẩm lạnh với nhau để giảm hấp thụ nhiệt. 
	●​Che phủ quầy thực phẩm lạnh và đông đang mở, đặc biệt là các quầy trưng bày dạng đứng. 
	Lưu ý: Sử dụng đá khô làm lạnh thực phẩm có thể dẫn đến sự tích tụ khí carbon dioxide (CO₂) không an toàn. 

	Không được chế biến thực phẩm nếu bạn không thể: 
	●​Rửa, tráng và khử trùng dụng cụ đúng cách. 
	●​Vận hành hệ thống thông gió của máy hút khói và hệ thống cấp khí (khí độc có thể gây tổn thương hoặc tử vong). 
	●​Chiếu sáng đầy đủ khu chế biến thực phẩm để đảm bảo an toàn trong quá trình chế biến, vệ sinh và khử trùng. 
	●​Tiếp cận được nước nóng hoặc áp lực nước đủ mạnh. 
	●​Duy trì nhiệt độ an toàn cho thực phẩm. 

	Nên làm gì khi nguồn điện được khôi phục 
	●​Kiểm tra nhiệt độ thực phẩm. 
	●​Nếu được, hãy tách gói thực phẩm trong tủ lạnh và tủ đông ra để làm lạnh lại nhanh hơn. 
	●​Loại bỏ thực phẩm có nguy cơ gây hại nếu có nhiệt độ nguy hiểm. 
	Thực phẩm nóng 
	●​Nếu thời gian mất điện kéo dài 2 giờ hoặc ít hơn và nhiệt độ thực phẩm dưới 135°F , thực phẩm có thể bán nếu được hâm nóng lại đến 165°F và sau đó được giữ ở 135°F trở lên, hoặc nếu làm lạnh nhanh xuống 41°F hoặc thấp hơn trong 2 giờ sau khi nguồn điện được khôi phục. 
	●​Nếu thời gian mất điện kéo dài hơn 2 giờ, thực phẩm không được phép bán. 
	Thực phẩm lạnh 
	●​Nếu thời gian mất điện dưới 2 giờ và thực phẩm có nhiệt độ 45°F hoặc thấp hơn, có thể bán. Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng 46°F đến 50°F , phải làm lạnh ngay xuống 41°F  hoặc thấp hơn trong 2 giờ. 
	●​Nếu thời gian mất điện từ 2 đến 4 giờ, thực phẩm có thể được bán nếu nhiệt độ dưới 45°F, nhưng phải làm lạnh xuống 41°F hoặc thấp hơn trong vòng 2 giờ. Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng 46°F đến 50°F, phải làm lạnh xuống 41°F hoặc thấp hơn trong vòng 1 giờ. Nếu nhiệt độ trên 50°F, không được phép bán. 
	●​Nếu thời gian mất điện từ 4 giờ trở lên, thực phẩm có thể được bán nếu nhiệt độ 45°F hoặc thấp hơn, và phải làm lạnh xuống 41°F hoặc thấp hơn trong 1 giờ. Nếu nhiệt độ trên 45°F, không được phép bán. 
	Bỏ thực phẩm không an toàn​Khi nghi ngờ, hãy bỏ đi. Nếu xác định thực phẩm cần loại bỏ, hãy ghi lại loại và số lượng, lý do loại bỏ để báo cáo bảo hiểm và tuân thủ quy định. Lượng thực phẩm ít cần loại bỏ được làm biến chất bằng chất tẩy rửa (thuốc tẩy) và bỏ vào thùng rác ngoài trời. Lượng thực phẩm lớn cần loại bỏ, hãy liên hệ với công ty xử lý rác thải hoặc quản lý bãi rác để được hướng dẫn cách xử lý. 
	●​Tất cả thực phẩm có nguy cơ gây hại đã được loại bỏ. 
	●​Nguồn điện và khí đốt đã khôi phục. 
	●​Tất cả cầu dao điện được thiết lập lại đúng cách. 
	●​Tất cả thiết bị và cơ sở vật chất hoạt động bình thường, bao gồm: hệ thống chiếu sáng, làm lạnh, giữ nóng, thông gió, nhà vệ sinh. 
	●​Có nước nóng và lạnh, với áp lực đủ để: rửa tay, rửa dụng cụ đúng cách. 

	Nếu cơ sở bị đóng cửa bởi Sở Y tế, phải tiếp tục đóng cửa đến khi nhận sự chấp thuận chính thức để mở cửa trở lại. 

	Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC/LỆNH ĐUN SÔI NƯỚC 
	Nước đá và Thức uống 
	●​Tắt máy phân phối nước ngọt, đá, nước uống, máy phun sương, v.v. 
	●​Bỏ toàn bộ nước đá trong thùng chứa. Chỉ sử dụng đá được sản xuất thương mại. 
	●​Tắt máy pha cà phê, máy pha trà đá và vòi nước uống. 
	●​Chế biến thực phẩm & nấu ăn  
	●​Loại bỏ thực phẩm ăn liền được chế biến bằng nước trước khi phát hiện ô nhiễm. 
	●​Sử dụng sản phẩm được rửa sẵn hoặc rửa bằng nước đun sôi hoặc nước đóng chai. 
	●​Chế biến thực phẩm ăn liền bằng nước đóng chai thương mại hoặc nước đã đun sôi*. 
	●​Sử dụng nước đóng chai hoặc nước từ nguồn cấp nước được phê duyệt để nấu ăn. 
	Rửa tay 
	●​Sử dụng nước đóng chai đã được làm nóng, nước đã đun sôi, hoặc nước an toàn từ nguồn cấp nước công cộng được phê duyệt. 
	●​Hoặc, sử dụng nước máy rồi rửa tay bằng dịch sát khuẩn. 
	●​Mang găng tay khi xử lý thực phẩm ăn liền. 
	Vệ sinh & Khử trùng 
	●​Sử dụng hệ thống hiện có. Đảm bảo nồng độ chất khử trùng là chính xác. 
	Sau thông báo nước ô nhiễm/đun sôi nước: 
	●​Xả vòi nước, bình pha cà phê, vòi nước uống, máy pha thức uống trong ít nhất 5 phút. 
	●​Làm sạch và khử trùng máy pha cà phê và thức uống theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
	●​Nếu thiết bị có bộ lọc, cần được thay mới. 
	Máy Làm Nước Đá 
	●​Xả nước đến đầu vào của máy. 
	●​Đóng van nước phía sau máy và tháo đường nước ra khỏi đầu vào của máy. 
	●​Nối lại đường nước vào đầu vào của máy. 
	●​Mở van nước. 
	●​Xả toàn bộ các đường nước bên trong máy. 
	●​Làm nước đá trong vòng một giờ và loại bỏ số đá đó. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CƯỚP 
	Quy Trình Xử Lý – Cướp 
	1.​Nếu đang chứng kiến vụ việc, hãy đến nơi an toàn. Không cố gắng đuổi theo kẻ cướp. Nếu có thể, hỗ trợ người có nhu cầu tiếp cận đặc biệt hoặc hạn chế di chuyển đến nơi an toàn. 
	2.​Gọi 911. 
	3.​Nếu an toàn, viết mô tả kẻ cướp, xe tẩu thoát và biển số. 
	4.​Gọi người liên hệ khẩn cấp của nhân viên nếu cần. 
	5.​Ghi nhận vụ việc và báo cáo với cảnh sát. 

	Không làm xáo trộn hiện trường: 
	Bảo vệ khu vực để ngăn không cho bất kỳ ai đi vào hiện trường hoặc khu vực xung quanh. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	RỐI LOẠN TRẬT TỰ CÔNG CỘNG 
	Đóng cửa cơ sở nếu có lệnh từ Quận/Khu vực/Tập đoàn/Cơ quan chức năng: 
	1.​Sơ tán toàn bộ khách và nhân viên không cần thiết cho việc giám sát đóng cửa. Xem Kế hoạch Sơ tán ở phần trên. 
	2.​Bảo vệ tiền mặt và hàng hóa. 
	3.​Đảm bảo khóa chặt cơ sở kinh doanh. 

	Bảo vệ tiền mặt/hàng hóa nếu không gây nguy hiểm đến bất kỳ ai: 
	3.​Đóng và khóa tất cả các máy tính tiền/quầy thanh toán. 
	4.​Khóa két sắt và cửa phòng chứa tiền/phòng kiểm soát. 

	Bảo vệ cơ sở trong tình huống rối loạn trật tự công cộng: 
	1.​Bật toàn bộ đèn ngoài bãi đậu xe và tắt đèn bên trong. Nếu có máy quay phim, đảm bảo chúng đang ghi hình. 
	2.​Thực hiện che chắn theo chỉ đạo. 
	3.​Khóa chặt tất cả các lối mở quanh cơ sở, bao gồm: 
	a.​Cửa thoát hiểm 
	b.​Cửa mái tòa nhà 
	c.​Cửa khu vực bốc dỡ hàng hóa 
	4.​Thu gom tất cả bình chữa cháy và đặt gần mỗi lối ra vào. 
	5.​Kiểm tra vị trí các đèn pin và thay pin mới. 
	6.​Kích hoạt toàn bộ hệ thống báo động. 
	7.​Đảm bảo tất cả van phun nước chữa cháy được khóa ở vị trí “mở”. 
	8.​Di chuyển các pallet giấy và vật liệu dễ cháy ra xa tòa nhà. 

	Ghi nhận tất cả sự cố /chi phí: 

	 
	 
	 
	TẤN CÔNG MẠNG 
	Nếu nghi ngờ hoặc xác nhận có tấn công mạng: 
	 
	Quy Trình Xử Lý  
	Mức Độ Đe Dọa 
	Nếu phát hiện tấn công mạng bên trong cơ quan: 
	Khôi Phục: Nếu có mất dữ liệu hoặc hệ thống bị xâm nhập 
	 Ứng phó và Ngăn Ngừa Trong Tương Lai 
	Ghi nhận tất cả các sự cố /chi phí: 

	 


